

	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1253/QĐ-UBND
	Cần Thơ, ngày 27 tháng 5 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công thành phố để áp dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy trình nội bộ được phê duyệt trái với Quyết định này hết hiệu lực từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Thị Hồng Ánh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO CAN THO Doc 1ap - Tw do - Hanh phic
Sé: 1253/QB-UBND Can Tho, ngay 27 thang 5 nam 2019
QUYET PINH

Phé duyét quy trinh ndi bd giai quyét thii tuc hanh chinh thudc thAm quyén
tiép nhan va giai quyét ciia S¢ Gido duc va Pao tao; Uy ban
nhéan din quén, huyén trén dia ban thanh pho

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO

Can ctr Luat To chire chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Can ctr Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nim 2018 cta Chinh
phu vé viéc thuc hién co ché mot cira, mot cira lién théng trong giai quyét tha tuc
hanh chinh;

Can ct Thong tu s6 01/2018/TT-VPCP ngay 23 thang 11 nam 2018 cta Vian
phong Chinh phii hudng dan thi hanh mét s6 quy dinh cua Nghi dinh sé 61/2018/ND-
CP ngay 23 thang 4 nim 2018 ctia Chinh phil vé viéc thuc hién co ché mot cira, mot
ctra lién thong trong giai quyét thu tuc hanh chinh;

Cian ctr Quyét dinh s6 101/QD-BKHCN ngay 21 thang 01 nam 2019 cua Bo
Khoa hoc va Cong nghé vé viéc cong bé mo hinh khung Hé théng quan 1y chét luong
theo tiéu chuan quéc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cac co quan, to chic thudc hé
théng hanh chinh nha nudc tai dia phuong;

Xét dé nghi cia Giam ddc S¢ Gido duc va Pao tao,
QUYET PINH:

Picu 1. Phé duyét cic quy trinh ndi bd giai quyét thu tuc hanh chinh thuodc
tham quyén tiép nhan va giai quyét caa So Gido duc va Pao tao; Uy ban nhan din
quan, huyén trén dia ban thanh phd.

Piéu 2. Giao Giam ddc S¢ Thong tin va Truyén thong xay dung quy trinh dién
t0r giai quyét thi tuc hanh chinh tai phan mém cua Hé théng thong tin mot cira dién
tir, Cong dich vu cong thanh phd dé ap dung.
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Piéu 3. Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngdy ky. Cac quy trinh ndi bo duoc
phé duyét trai voi Quyét dinh nay hét hiéu luc tir ngdy Quyét dinh nay c6 hiéu lyc.

Picu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan thanh phd, Giam déc S Gido duc
va Dao tao, Giam dbc S& Noi vy, Gidm doc S Van hoa, Thé thao va Du lich, Gidm
d6c S¢ Thong tin va Truyén thong, Thu trudng co quan, don vi lién quan, Chu tich
Uy ban nhan dan quan, huyén va cac td chirc, ca nhan co lién quan chiu trach nhiém
thi hanh Quyét dinh nay./.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

V6 Thi Hong Anh
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DANH MUC QUY TRINH NOI BQO THUQC THAM QUYEN TIEP NHAN VA
GIAI QUYET CUA SO GIAO DUC VA PAO TAO; UY BAN NHAN DAN

QUAN, HUYEN TREN PIA BAN THANH PHO

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé 1253/0P-UBND ngay 27 thang 5 nam 2019

ciia Chii tich Uy ban nhdn dan thanh phé Can Tho)

A. QUY TRINH NOI BQO THU TUC HANH CHINH CAP THANH PHO

STT

Tén quy trinh ngi bg

I. Linh vuc Giao duc va Dao tao

Thanh 14p trudng trung hoc phd thong cong lap hodc cho phép thanh lap

! truong trung hoc phé thong tu thuc
2 Sap nhép, chia tach trudng trung hoc phd thong
3 Giai thé truong trung hoc phd théng (theo dé nghi cua ca nhan, to chirc
thanh lap truong trung hoc phd thong)
4 Thanh 14p trudng trung hoc phd thong chuyén cong lap hoic cho phép
thanh lap truong trung hoc phd thong chuyén tu thuc
5 Séap nhap, chia tach truong trung hoc pho thong chuyén
6 Giai thé trudong trung hoc phd thong chuyén
7 Thanh 1ap truong pho thong dan tdc ndi tri
8 Séap nhép, chia, tich truong phd thong dan tdc ndi tra
Cho phép trudng phd thong dan tdc ndi tra cd cap hoc cao nhat 13 trung
9 2 1A A e
hoc pho thong hoat dong gido duc
Giai thé truong phd thong dan toc nodi tra (theo yéu cau cua to chirc, ca
10 A A . \ A \
nhan dé nghi thanh 13p truong)
1 Giai thé truong trung cip su pham (theo dé nghi cia to chiic, ca nhan dé
nghi thanh 13p truong trung cap su pham)
12 Giai thé phan hiéu truong trung cip su pham (theo dé nghi cua t6 chirc, ca
nhan d€ nghi thanh 1ap phan hiéu)
Thanh lap truong niang khiéu thé duc thé thao thudc dia phuong hoic 16p
13 - AR 2 o \ 2 1A
nang khiéu thé duc, thé thao thudc truong trung hoc pho thong
14 Thanh 13p va cong nhan hoi déng quan tri truong dai hoc tu thuc hoat

dong khong vi lgi nhuan
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15 Cong nhan truong mam non dat chuan quéc gia
16 Cong nhan truong tiéu hoc dat chuan qudc gia
17 Cong nhan truong trung hoc dat chuin qudc gia
18 Xép hang Trung tdm gido duc thuong xuyén
19 Cong nhan huyén dat chuan phé cap giao duc, x6a mu chir
20 Xeét, Fiuyét chigh sach hd tro ddi v6i hoc sinh trung hoc phd thong 1a
nguoi dan tdc kinh
71 Xét, duyét chinh sach hd tro ddi véi hoc sinh trung hoc phd thong la

nguoi dan tdc thicu so6

B. QUY TRINH NOQI BO THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

STT Tén quy trinh ngi b
| Thanh 1ap truong phd thong dan toc ban tra
2 Sap nhép, chia, tach truong phd thong dan toc ban tra
3 Hb tro dn trwa doi voi tré em mau gido
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PHU LUC 2
QUY TRINH M2 higu: GDBT 01
<O cnenr | Thinh p truimg trung hoe phd Lin ban hanh. 01
- 4 1 I I|
théng cong lip hodic cho phép | Medy ban hinh 08012019
thanh Iﬁap trudng trung hge
J pho thing tw thye
MUC LUC

SIUUA BOI TAI LIEU

1. MUC DICH

2. PHAM VI

3. TAILIEU VIEN DAN

4. DINHNGHIANVIET TAT

5. NOIDUNG QUY TRINH

6, BIEUMAU

7. HOSOCANLUU
Trich Sognthao |  Nemxét Phé duyét | Phé duyét |
nhidm
Hotwn | NguyénNgoc | PhamVin | g, pano Thim NguyEn Thinh Sich

Diing Dim £ I‘I[IE“? =

Chit kv "h_,,_, —

Ve

Chire vy | Chuyén vién Trirdmg | Giam doc S TChanh Vén phang
| phimg GD&DT ' LUBND TP
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PHU LT 2

S0 GD&BT

QUY TRINH Ma higu: GDDT 4 |

Sip nhip, chia tich trwimg | Lin ban hanh 01
trung hoe phé thing Ngiy ban hinh  08/01/2019

MUC LUC
sUA BOI TAI LIEU

!
2
3
4,
5
6
7

MUC BICH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
BINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO SO CAN LUU

| Trich
nhigém

Soan thao Xem xét Phé duyét | Phé duvét

Ho tén

guyen Thanh Sich

Chit ky

Choe vy

Trudmg phang

|
| Chuyén vién

GD&DT | UBNDTP

—

e
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PHY LUC 2
QUY TRINH | MA higu: GDDT 03
5¢) GD&DT :
Gidi thé trudmg trung hoe | Ldn banhanh 01
phi thing Ngdy ban hanh  08/01/2019
MI/C LUC
SU'A PO TAI LIEU
1. MUC BiCH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINHNGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HOSOCANLUU
I_Tréu:h Soan thao Xem xét Phé duyét Phé duyét
nhigm
H tén Nguyén Ngoe | Pham Vian i g : N Thuh g.,.E]q
Ding Diing Tran Hong Tham | fiquen
Chir k¥ GHel ey
."- .,-'-:'- '
I ,ﬁ’ :.- GlADGUC |"F"‘f='r'lr 3
/f.f 1 Wi i ‘I_" B
4 -%gﬂ AD /oy _;#u GEAT)
“’Fkﬂ [ o e v !
Chirc vy | Chuyén vién | Tneomg phong | Giam doc 8¢  [FChanh Van phing
| GDBT | UBND TP






CONG BAO/SH 41+42/Ngay 12-6-2019

13

FHI LTC 2
| QUY TRINH Ma hidu: GDBT U6
Thanh Iip trirémg trung hge phi | Lin ban hank 01
S GDeBT thiing chuyén céng lip hode cho | Ngiy ban hanh  08/01201%
phép thanh lip trudng trung hoc
phé thing chuyén tw thye
MUC LUC
SUA BOI TAL LIEU
1. MuC picH
2. PHAM V]
3. TAILIEU VIEN DAN
4, DINHNGHIA/VIET TAT
5, NOLDUNG QUY TRINH
6. BIEUMAU
7. HO SO CAN LUU
Trach | Soan thio NXemxét | Phe duyg Phé duyé |
nhiém |
Ho 1én Neguvén Ngoe Pham VEn Trin Hong Nkl]}"gl'l Thinh ﬂéh
Diing Diing Tham ;
Chir ky T |
¥ HC.u & |
1 Az e e |
) )
A A Uy
b\ s A TN
Bl
Chireva | Chuyén vién Truimg phong | Gidm doc nh Vin
GD&DT | phong UBND
TP
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FHU LIJC2

SO GD&PT

QUY TRINH
Sap nhip, chia tich trudmg
trung hoe phii thimg chuyén

ME higu: GoeToe |

Lin ban hanh 01 '

Nghy ban hanh 080172019

MUC LUC
SUA BOI TAI LIEU

-

MUC BICH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT
NOT DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO SO CAN LUU

| Trich
nhiém

Soan thao

Phé du:-'él_‘

Hp tén

Nguyen Ngoe
Diing

Chix ky

Thim  Nguiyén Thanh S:if:h

Chirc vy

| Truemg phing

Chuyén vién

UBND TP
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PHU LUC 2

I

SO GD&DT

QUY TRINH M hidu:

Giii thé trwdmg trung hge pho
thing chuyén

GDET 10

Lan ban hinh i 1]

| Neay ban hinh 08012019

MUC LUC
sUA BOI TAI LIEU

1.
2
i
4
5
b
T

MUC BICH
PHAM V1
TAl LIEU VIEN DAN

BINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH

BIEU MAU
HO SO CAN LUU

Trach
nhigm

Sognthio | Xem xét |

Phé duyét

Phié duveét

B

Ho tén

Nguyén Pham Vin

Chi ky

Ngoc Ding Diln —
+‘_:""_,"'

Trin Héng Tham

2 i W |

Chire vy

Giam doc 56 |F Chanh Van phong

GDhEBRT |

LUBNDTP

.
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PHU LUC 2
QUY TRINH | Ma higu: GDDT 11|
50 GD&DPT - -
Thanh lip truémg phé théng | Lan ban hinh 01 B
din thc ndi tri Ngdy ban hanh 080172018 |
MUC LUC
SUA BOI TAI LIEU
1. MycC picH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4, DINHNGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEUMAU
7. HO SO CAN LUU
Trach nhiém |  Soan thio Kem xé Phé duyét Phe duyét N
Ho tén Nguyén Pham Vin Triin Hong Mouess Farh GCh
Chir ky
Chicvu | Chuyén vién | Truomg phong | Giém doc S&  |[FChinh Van phong
‘ GD&DPT UBNDTP
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PHU LIC 2
_ QUY TRINH M higu: GDBT 13
SO GDEDT : Vs hah. B
Sdp nhip, chia tich trirdmg n ban hin
phi thing din t§e nji tri Ngay ban hanh  O8/01/2019
MUC LUC
SITA POI TAI LIEU
1. MUC bicH
2, PHAMVI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HOSOCANLUU
Trach Soanthiao |  Xemxét Phé duyét Phé duyét |
nhigm
[ Ho tén Nguyén Pham Vin Trin Hﬂng
Chix ky =TT
. STy o
/ ) ; »
W /W homuc iz </ Vinpntucyy /
v‘. L] i
] - E&DTEE % | al Hﬁ Ll > 4
@ ¥,
DEE ) |
Chire vu | Chuyén vién | Trudmg phong | Gidm doc SO anh Van
GD&EDT phong
LUBNDTP
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PHU LUC 1
' QUY TRINH Ma hiéu: GDOT 12
SO0 GDEDT Cho phépltruimg pIhﬁ théng |Lénbanhanh 01
diin tie ndi tri o cap hoe eao | Ngiy ban hanh 08012019
nhit 14 trung hoc phé thing hogt
| ding giao duc
MUC LUC
SI7A POI TAI LIEU
1. MUC BiCH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINHNGHIAVIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HO S0 CAN LUU
Trach nhigm Sogn thio Nem xét Phé duyet
Hg tén Nguyén Ngoc Dang |  Pham Van Ding Trin Hong Thim
Chir ky
A :ﬂf ~4
W=
Chirc vu Chuyén vién Trirdmg phong | Citam doc
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PHU LUC 2

S0 GD&DT

QUY TRINH

Gidi thé trudrng phi thing
diin tjc ndi tri

Ma hidu: GDDT 14

Léan ban hank ]

MWedy ban hanh 080120149

MUC LUC
SITA BOI TAI LIEU

Mo b N

MUC BICH
PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
BINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH

BIFU MALU
HO SO CAN LUU

Trach

nhigm

Soan thao Xem xitt

Phé duvét Phé duvdt

Hop tén

Nguyén Pham Van

Ngoce Diing

Tran Hong

Chit ky

7

Tham

" Chirc Vi

Chuyén vién
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PHY LT 2

QUY TRINH M3 hidu:

GDBT 35 |

SO GD&BT | Gidi thé trudmg trung edp s pham | Lin ban hinh

theo dé nghj cia ti chive, ¢ nhin d& | Ngiy ban hanh
nghj thanh lip trrdmg trung cip)

H/s20s |

MYC LUC

SUTA BOIL TAL LIEU

1. MUC BiCH

2. PHAMYVI

3. TAILIEU VIEN DAN

4. DINHNGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HO SO CAN LUV

Trach
nhigém

Soan thao Xem xét Phe duyét |

Hao tén

Va Thi Mgpc

Tran Hong | gy,
Thiy ;

Chir ky

P

Chire vu

Chuyeén vién
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PHU LUC 2

i i GDBET 40
UY TRINH il
50 GD&DT Gidi the phin hiéu trugmg | Linbanbanh 01

trung cip sir pham Mgy ban hanh  1/3/2018

MUC LUC

SUTA POI TALLIEU
MLUIC DICH
PHAM V1
TAI LIEU VIEN DAN
BINH NGHIAVIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU
HO SO CAN LUU

b B LA L R

Trach Soan thao
nhi¢m
Hi tén Wa Thi Neee
Thiy
Chir ky

7

Chire vu

Chuyén vién | Trudmg phong GD&EDT UBKNDTFP
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PHU LUC 2

80 GD&EDT dyc thé thao thuje dja phwong Ngay ban hanh 117572018

QUY TRINH M higu: GDBT 41
Thinh I§p truing ning khiéy thé | 147 banhinh 01

hoje lirp ning khiéu thé dye,
thé thao thuje trudmg
trung hoe phi thing

MUC LUC

SUA DOI TALLIEU

MUC BICH

PHAM VI

TAlI LIEU VIEN DAN
PINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO SO CAN LUU

N L B W =

Trich
nhiém

Soanthio | Xem xét ‘ Phé duyét Phé duyét

Ho tén

Nguyén Pham Vin Trin Hing

Chir ky

Ngoc Diing

HIC{H |

Chire vy

f Chanh Vn
phing
UBND TP

Chuyeén vién
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PHU LUC2
QUY TRINH M3 higu: GDBT43
; Thanh I§p vé cong nhin Hji dong | Lin ban hinh 01
SO GD&DT BT :
quin trj trwdmg dyi hoe tw thye | Ngdy ban hanh  11/52018
hoat dgng khing vi lgi nhudn |
MUC LUC
SUA BOI TAT LIEU
1. MUCBiCH
2. PHAMVI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5, NOI DUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HOSOCAN LUU
Trach Soan thao Xemxét | Fhé duyét i Phé duyét I
nhigm ‘ , -
"Fig tén Va Thi Ngoc : | Tran Hong nh Sich
Thoy o | LimBire Thinh | 7L Nguyén Thi ;
Chit ky P |
A Y '
= OWI PHONG 2
X nrdn pdd L
| \:{;:' . L ._ / i
Chirc vy =l Giam dic S0 —Femanh Van phong
Chuyén vién | Trwdmg phong GD&ERT UBNDTP
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PHU LUC 2
QUY TRINH NS hiju: GDBT 41
SO GD&DT
Céng nhin trudmg mim non dgt | Linbanbanh 01
chuitn Quﬁt gin Mghy bon hinh 0812019 |
MUC LUC
S17A BOI TAI LIEU
1. MUCBICH
2. PHAMVI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5, NOI DUNG QUY TRINH
6. BIFU MAL
7. HOSOCAN LUU
Trach nhigm Soan thio Kem xét [ Phé duyét
Ho tén Lam Qué | Thiéu Thi Kim | 'I'rﬁnlli?:r_ng
i Virong ' Thim &5
Chir kv '
Chicvy | Chuyénvién | Trmmgphong | Gidm docSa | Chanh van
GD&DT phiémg IJET:]D
| thinh phé
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